
Họ và tên Lớp Số điện thoại

PHẠM THỊ THANH TUYỀN 17C1-TKW1 01676252264

HỨA THỊ KIM ANH 17C1-TKW1 01694495135

TRẦN ĐĂNG KHOA 17C1-TKW1 1882914978

ĐINH VĂN QUẢNG 17C1-TKW1 1999399645

Nguyễn Tam Trường 17C1-CNÔ2 0971470918

ĐINH THỊ PHƯƠNG THỦY 16CĐ-MTT2 01632679118

CAO THỊ MỸ DUNG 16CĐ-MTT2 0169226388

ĐOÀN THỊ HUYỀN TRANG 16CĐ-MTT2 01664083056

Nguyễn Đăng Khoa 17C1-CMT2 0924636301

NGUYỄN PHÚC TÂN 17C1-CTM2 1228130526

TRẦN QUANG HUY 17C1-CCK9 01673944478

NGUYỄN VĂN MỸ 17C1-CCK9 01634950643

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 16CĐ-MTT2 0967550083

PHAN THỊ KIM HUỲNH 16CĐ-MTT2 01677018256

Nguyễn Thị Biên 17C1-CNM1 01638869532

Trần Xuân Tùng 17C1-CNÔ2 0981851934

Bùi Văn Thắng 17C1-ĐCN3 01233014682

Lê Quốc Chung 17C1-ĐCN3 01869203260
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STT ĐIỂM THI Quận
sinh viên đăng ký

GV phụ trách
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THCS Trần Hưng Đạo Q.12

TL 29, KP1, Phường Thạnh Lộc, Q.12

THCS An Phú Đông Q.12

2688/1A, Kp.1, P. An Phú Đông, Q.12

THCS Trần Quang Khải Q.12

641, KP3, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12

THCS Nguyễn Hiền Q.12

KP2, P.Tân Thới Hiệp, Q.12

THCS Nguyễn Trung Trực Q.12

364, Lê Thị Riêng, KP.5, P. Thới An, 

Q.12

THCS Nguyễn Huệ Q.12

KP2, P.Hiệp Thành, Q.12

THCS Nguyễn An Ninh Q.12

90E, KP3, P.Trung Mỹ Tây, Q.12

THCS Phan Bội Châu Q.12

Đường ĐHT 30, Kp. 4, P. Đông Hưng 

Thuận, Q.12

THCS Hà Huy Tập Q.12

Kp.5,P. Đông Hưng Thuận, Q.12

Q12

Q12

Q12


